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Số: 88/QĐ-UBND
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     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Trà Vinh, ngày 12 tháng 01 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách

năm 2020 của tỉnh Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

          Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

                                          QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Trà Vinh (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Văn Hẳn


	UBND TỈNH TRÀ VINH
	Biểu số 62/CK-NSNN


QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê duyệt)

	
	
	
	Đơn vị tính:  đồng

	STT
	Nội dung 
	Dự toán
	Quyết toán
	So sánh (%)

	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3=2/1

	A
	TỔNG NGUỒN THU NSĐP (I+II+III+….+IX)
	13.348.273.831.899
	16.317.294.072.466
	122,24

	I
	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp
	4.703.783.000.000
	4.687.769.314.827
	99,66

	-
	Thu NSĐP hưởng 100%
	1.652.138.000.000
	2.087.724.505.722
	126,37

	-
	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia
	3.051.645.000.000
	2.600.044.809.105
	85,20

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	6.100.189.000.000
	6.039.642.392.269
	99,01

	1
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	3.831.602.000.000
	3.831.602.000.000
	100,00

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu
	2.268.587.000.000
	2.208.040.392.269
	97,33

	III
	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên
	 
	230.860.140.969
	 

	IV
	Thu huy động đóng góp
	 
	1.081.045.000
	 

	V
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	 
	 
	 

	VI
	Thu kết dư ngân sách năm trước
	239.758.000.000
	1.631.499.125.784
	 

	VII
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	2.304.543.831.899
	3.725.125.135.767
	 

	VIII
	Thu viện trợ
	 
	207.900.000
	 

	IX
	Vay của ngân sách địa phương
	 
	1.109.017.850
	 

	B
	TỔNG CHI NSĐP (I+II+III+IV+V)
	14.907.777.736.585
	14.342.881.069.246
	96,21

	I
	Tổng chi cân đối NSĐP
	12.813.481.253.423
	10.149.541.414.367
	79,21

	1
	Chi đầu tư phát triển 
	5.556.853.911.328
	3.847.421.937.759
	69,24

	2
	Chi thường xuyên
	6.789.395.342.095
	6.301.119.476.608
	92,81

	3
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 
	100.000.000
	 
	 

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
	1.000.000.000
	1.000.000.000
	100,00

	5
	Dự phòng ngân sách
	171.602.000.000
	 
	 

	6
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	294.530.000.000
	 
	 

	II
	Chi các chương trình mục tiêu
	1.854.538.483.162
	 
	 

	1
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	449.641.483.162
	 
	 

	 
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	1.404.897.000.000
	 
	 

	III
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	 
	3.849.292.974.446
	 

	IV
	Chi từ nguồn kết dư
	239.758.000.000
	 
	 

	V
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	 
	294.046.680.433
	 

	C
	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP
	 
	1.974.413.003.220
	 

	D
	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 
	 
	50.000.000.000
	 

	I
	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
	 
	 
	 

	II
	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
	 
	50.000.000.000
	 

	 
	- Từ nguồn bội thu dự toán giao đầu năm (NQ59)
	 
	50.000.000.000
	 

	 
	- Từ nguồn giảm dự toán chi ĐTXDCB theo Nghị quyết 70/NQ-HĐND sửa dổi NQ59
	 
	 
	 

	E
	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 
	4.800.000.000
	1.109.017.850
	 

	I
	Vay để bù đắp bội chi
	 
	 
	 

	II
	Vay để trả nợ gốc
	 
	 
	 

	III
	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
	4.800.000.000
	1.109.017.850
	 

	G
	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY  CUỐI NĂM CỦA NSĐP
	67.130.000.000
	 
	 

	1
	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
	34.130.000.000
	 
	 

	a
	AMD- Dự án vay Chinh phủ Quỹ PT Phụ nữ)
	33.224.000.000
	 
	 

	b
	Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu dất đai
	906.000.000
	 
	 

	2
	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật (vay NH Phát triển Việt Nam)- Dự án kiên cố hóa kênh mương
	33.000.000.000
	 
	 


